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TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG


	                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                             Độc lập- Tự do –Hạnh phúc


KẾT QUẢ CÂN ĐO SỨC KHOẺ 
Giai đoạn I của trường MN Hoa Hướng Dương
Năm học: 2020-2021
  
	Lớp
	Tổng       số
	Tổng số TDBĐ
	Cân nặng
	Chiều cao

	
	
	
	CNTB
	SDD

TNC
	Tỉ lệ

  %
	Nữ
	Dân
tộc
	Nữ DT
	 Béo phì
	Thừa cân
	Tỉ lệ

  %
	CCBT
	SDD

TTC
	Tỉ lệ

  %
	 Nữ
	 Dân tộc
	Nữ DT   
	TC+ 3



	Cỏ non
	18
	18
	16
	2
	11
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	13
	5
	27,7
	3
	0
	0
	0

	Mầm
	33
	33
	30
	3
	10
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	28
	5
	18
	1
	1
	0
	0

	Chồi 
	37
	37
	37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3,7
	37
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Lá 1
	33
	33
	32
	1
	3
	1
	0
	0
	0
	2
	6
	32
	1
	3
	1
	0
	0
	0

	Lá 2 
	30
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	3
	10
	0
	0
	0
	0

	Tổng
	151
	151
	145
	6
	3,97
	3
	1
	0
	0
	3
	1,98
	137
	14
	9,27
	5
	1
	0
	0


    Tổng số trẻ ra lớp: 151 cháu                                                                                               Thiện An, ngày 18 tháng 09 năm 2020
    Tổng số trẻ được cân: 151 cháu
 100%                                                                                                    P. HIỆU TRƯỞNG
    Trẻ suy dinh dưỡng NC: 6 cháu tỉ lệ  3,97 %

    Trẻ suy dinh dưỡng TC: 14 cháu tỉ lệ 9,27%

    Trẻ thừa cân: 3 cháu tỉ lệ 1,98%

                                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Lanh                                                                                                                                                                                     
